
STT
Mã hồ 

sơ
Họ và tên Ngày sinh

Giới 

tính
Trường THPT

Khu 

vực
Tên ngành

1 XTT01 Phạm Thế Vinh 24/01/1998 Nam THPT Thăng Long KV3 Công nghệ thông tin

2 XTT08 Phạm Quang Vũ 17/07/2002 Nam THPT Kim Liên KV3 Biến đổi khí hậu

3 XTT11 Nguyễn Khánh Huyền 06/12/2002 Nữ THPT Bãi Cháy KV2 Marketing

4 XTT13 Nguyễn Thu Trang 15/01/2002 Nữ THPT Nguyễn Gia Thiều KV3 Quản Trị khách sạn

5 XTT14 Hoàng Đức Nhã 29/06/2002 Nam THPT Kim Liên KV3 Quản lý tài nguyên và môi trường

6 XTT16 Phùng Lê Diệu Anh 24/07/2000 Nữ THPT chuyên Hoàng Văn Thụ KV1 Quản lý tài nguyên và môi trường

7 XTT21 Hoàng Đức Tâm 02/06/2002 Nam THPT Kim Liên KV3 Quản lý tài nguyên và môi trường

8 XTT28 Nguyễn Vũ Hà Anh 28/08/2002 Nữ THCS&THPT Marie Curie KV3 Quản lý đất đai

9 XTT30 Phạm Văn Việt 19/04/2002 Nam THPT Chuyên Hưng Yên KV2 Ngôn ngữ Anh

10 XTT40 Phạm Thùy Linh 16/07/2002 Nữ THPT Lý Thường Kiệt KV3 Quản lý tài nguyên và môi trường

11 XTT50 Nguyễn Thị Tú Uyên 05/10/2002 Nữ THPT Sông Công KV2 Marketing

12 XTT54 Nguyễn Quốc Huy 15/07/2002 Nam TH,THCS&THPT Vinschool KV3 Quản lý đất đai

13 XTT55 Trương Ngọc Anh 21/10/2002 Nữ THPT Trần Hưng Đạo KV2 Quản lý đất đai

14 XTT58 Nguyễn Thùy Linh 22/03/2002 Nữ THPT chuyên Hà Nội Amsterdam KV3 Quản trị kinh doanh

15 XTT62 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 07/08/2001 Nữ THPT Chuyên Lương Văn Tụy KV2 Công nghệ thông tin

16 XTT63 Nguyễn Việt Tiến 04/04/2002 Nam THPT Quang Trung-Đống Đa KV3 Quản trị kinh doanh
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17 XTT64 Nguyễn Tuấn Minh 06/10/2002 Nam THPT Chuyên tỉnh Lào Cai KV1 Quản trị kinh doanh

18 XTT65 Phạm Thanh Hằng 24/05/2002 Nữ THPT FPT KV2 Quản lý đất đai

19 XTT66 Phạm Minh Trường 03/04/2002 Nam THPT Uông Bí KV2 Quản lý đất đai

20 XTT67 Bùi Tuấn Minh 24/01/2002 Nam THPT Hoàng Cầu KV3 Quản lý đất đai

21 XTT68 Vũ Đức Giang 04/02/2002 Nam THPT Chuyên Hưng Yên KV2 Công nghệ kỹ thuật môi trường

22 XTT69 Nguyễn Minh Hạnh 10/04/2002 Nữ THPT Chuyên Bắc Ninh KV2 Logistic và Quản lý cung ứng

23 XTT70 Đào Quang Minh 06/04/2002 Nam
Trường THPT Chuyên Lê Quý

Đôn
KV1 Luật

24 XTT71 Triệu Thị Tuyết 25/09/2001 Nữ THPT Văn Lãng KV1 Kế Toán

25 XTT72 Đặng Đỗ Quyên 14/01/2002 Nữ THPT Quốc Oai KV2 Kế Toán

26 XTT74 Hồ Thị Cẩm Vân 04/08/2002 Nữ THPT Chuyên Lam Sơn KV2 Kế Toán

27 XTT75
Nguyễn Hoàng Tuấn 

Linh
03/09/2002 Nam THPT Phan Huy Chú-Đống Đa KV3 Công nghệ kỹ thuật môi trường

28 XTT76 Nguyễn Ngọc Ánh 11/11/2002 Nữ THPT Hoàng Cầu KV3 Luật

29 XTT77 Bùi Thu Hiền 29/11/2002 Nữ THPT Hòn Gai KV2 Luật

30 XTT78 Hà Thị Nhung 25/05/2002 Nữ THPT Chuyên Hạ Long KV2 Quản trị kinh doanh

31 XTT80 Ngô Đình Huy 24/08/2002 Nam THPT Chuyên Bắc Ninh KV2 Quản lý tài nguyên và môi trường

32 XTT82 Nguyễn Thùy Linh 23/10/2002 Nữ THPT chuyên Đại học Sư phạm KV3 Quản lý đất đai

33 XTT84 Lê Quý Tùng 24/10/2002 Nam THPT Lý Thường Kiệt KV3 Quản lý đất đai

34 XTT85 Vũ Huy Hoàng 30/10/2002 Nam THPT Hai Bà Trưng KV2 Công nghệ thông tin

35 XTT86 Nguyễn Phương Huyền 30/11/2002 Nữ THPT Hai Bà Trưng KV2 Quản Trị khách sạn

36 XTT87 Trần Thu Hà 16/04/2002 Nữ THPT Công Nghiệp KV1 Quản Trị khách sạn
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37 XTT88
Dương Thị Quỳnh 

Hương
28/07/2002 Nữ THPT Tiên Lữ KV2NT Kế Toán

38 XTT89 Bùi Thị Hải Dương 28/03/2002 Nữ THPT Chuyên Trần Phú KV3 Luật

39 XTT90 Phan Quỳnh Hương 03/06/2002 Nữ Trường THPT Mộc Lỵ KV1 Quản lý tài nguyên và môi trường

40 XTT91 Trần Thị Kiều Ly 16/11/2002 Nữ THPT Lê Lợi KV3 Marketing

41 XTT92 Đặng Huệ Khanh 17/11/2002 Nữ THPT Nhân Chính KV3 Luật

42 XTT93 Nguyễn Hải Hậu 23/04/2002 Nữ THPT Lý Nhân Tông KV2 Quản lý biển

43 XTT94 Lưu Hoài Lâm 19/01/2002 Nữ THPT Ngô Quyền KV2 Quản lý đất đai

44 XTT96 Nguyễn Mai Thùy 07/02/2002 Nữ THPT Minh Khai KV2 Kế Toán

45 XTT97 Nguyễn Thu Phương 28/01/2002 Nữ THPT Tân Lập KV2 Marketing

46 XTT98 Nguyễn Thành Đạt 15/11/2002 Nam THPT Quốc Oai KV2 Luật

47 XTT99 Nguyễn Quốc Trung 04/09/2002 Nam THPT Trương Định KV3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

48 XTT100 Nguyễn Vũ Ngọc Linh 25/02/2002 Nữ THPT Đào Duy Từ KV3 Quản trị kinh doanh

49 XTT101 Nguyễn Thị Hoàng Anh 24/02/2002 Nữ THPT Hàn Thuyên KV2 Marketing

50 XTT102 Trần Thị Thanh Giang 03/03/2002 Nữ THPT Hàn Thuyên KV2 Marketing

51 XTT103 Nhâm Chí Cường 26/06/2002 Nam THPT Lê Quý Đôn-Đống Đa KV3 Quản trị kinh doanh

52 XTT104 Đào Hồng Lê 15/08/2002 Nữ THPT Trung Văn KV3 Quản lý tài nguyên và môi trường

53 XTT105 Ngô Thùy Linh 13/09/2002 Nữ THPT Phan Huy Chú-Đống Đa KV3 Quản lý đất đai

54 XTT106 Trần Khánh Linh 02/03/2002 Nữ THPT Chuyên Biên Hòa KV2 Kế Toán

55 XTT107 Nguyễn Huy Đức 22/06/2002 Nam
TH,THCS&THPT Thực nghiệm Khoa 

học Giáo dục
KV3 Công nghệ thông tin

56 XTT108 Phạm Phương Nhung 02/10/2002 Nữ THPT Chuyên tỉnh KV1 Kế toán
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57 XTT109 Trần Thị Trà Giang 04/09/2002 Nữ THPT Thụy Hương KV2 Công nghệ thông tin

58 XTT110 Trần Ngọc Việt Long 25/12/2002 Nam THPT Tây Hồ KV3 Khí tượng và khí hậu học

59 XTT111 Ngô Thị Mỹ 15/03/2002 Nữ THPT Lý Thái Tổ KV2 Kế Toán

60 XTT112 Nguyễn Vũ Huy 13/03/2002 Nam THPT Chuyên tỉnh KV1 Luật

61 XTT114 Phạm Thúy Hiền 19/07/2002 Nữ THPT Mỹ Tho KV2NT Luật

62 XTT115 Phạm Thị Tâm Anh 21/11/2002 Nữ THPT Quang Trung-Đống Đa KV3 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

63 XTT117 Trịnh Duy Anh 09/10/2002 Nam THPT Cầu Giấy KV3
Biến đổi khí hậu và phát triển bền 

vững

64 XTT118 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 25/01/2000 Nữ THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp KV2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

65 XTT119 Phạm Khang 03/06/2001 Nam THPT chuyên Khoa học tự nhiên KV3 Sinh học ứng dụng

66 XTT122 Phạm Hương Quỳnh 08/09/2002 Nữ THPT Đào Duy Từ KV3 Công nghệ kỹ thuật môi trường

67 XTT123 Nguyễn Thì Đức Dũng 17/04/2002 Nam THPT Chuyên Bắc Ninh KV2 Logistic và Quản lý cung ứng

68 XTT124 Nguyễn Đức Hùng 16/07/2002 Nam THPT Trần Hưng Đạo-Hà Đông KV3 Công nghệ kỹ thuật môi trường

69 XTT125 Trần Thái San 28/12/2002 Nam THPT Hòn Gai KV2 Luật

70 XTT127 Khuất Thị Kiều Trang 04/10/2002 Nữ THPT Sơn Tây KV2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

71 XTT129 Nguyễn Thị Vy Yến 02/06/2000 Nữ THPT Diễn Châu 2 KV2NT Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

72 XTT131 Dương Thị Thu Thủy 12/06/2002 Nữ THPT Hoài Đức A KV2 Maketing

73 XTT132 Lương Tiểu Băng 26/03/2002 Nữ THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ KV1 Kế Toán

74 XTT133 Nguyễn Thị Hiền 29/01/2002 Nữ THPT Đô Lương 3
KV2-

NT
Logistic và Quản lý cung ứng

75 XTT134 Nguyễn Mai Dung 27/08/2002 Nữ THPT Sông Mã KV1 Maketing

76 XTT135 Bùi Thị Thu An 18/01/2002 Nữ THPT Trần Phú KV2 Quản Trị khách sạn
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77 XTT136 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 10/11/2002 Nữ THPT Trần Phú KV2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

78 XTT137 Hà Phương Thảo 20/10/2002 Nữ THPT Quang Trung - Hà Đông KV3 Quản trị kinh doanh

79 XTT138 Phạm Thanh Sơn 02/01/2002 Nữ THPT  Hà Đông, Quận Hà Đông KV3 Kế Toán

80 XTT139 Đào Phú Thành 25/4/2002 Nam THPT Khoa học Giáo dục KV3 Quản lý tài nguyên và môi trường

81 XTT140 Trần Vũ Hiền 19/10/2002 Nữ THPT Lý Thường Kiệt KV2 Quản Trị khách sạn

82 XTT141 Lê Thu Trang 10/12/2012 Nữ THPT Thăng Long KV3 Kế Toán

83 XTT145 Nguyễn Thanh Hằng 21/3/2001 Nữ THPT Chuyên Hà Giang KV1 Kế Toán
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